
                                 

                      P -     G 

 

            s : 08/2024/DS-ST 

        18/9/2024 
 “V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản do 

chuyển giao nghĩa vụ” 
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                   Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
      Ớ   Ộ G         ỘI   Ủ  G Ĩ  VI       

 

                      P -      G 
 

                                           

 h   ph n -  h    a phi n   a: Bà Mai Thị Thanh Nga. 

  i  h   nh n dân:  

1. Ông Nay Phen. 

2. Ông Phùng Tiến Hồng. 

                : Ông Trần Minh Hoàng -                         u      

P, tỉnh G. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh G tham gia phiên tòa: Bà 

Hoàng Thị Kim Trâm - Kiểm sát viên. 

     18 t     9  ăm 2024  t   tr  s                   u    P  tỉ   G   t 

   s  t  m           v         s  t      s : 54/2024/TLST-DS ngày 16 tháng 4 

 ăm 2024 v  v    “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản do chuyển giao nghĩa vụ  t    

 u ết  ị       v     r    t    s : 07/2024/ ĐXXST-DS n    14 t     8  ăm 

2024                s : 

Nguy n đơn: Ông Đ       s     ăm 1972 v  b  P  m    s     ăm 1973; 

 ù    ị    ỉ: t    2   ã K   u    P  tỉ   G. Có mặt. 

   ờ           t    ủ  qu     ủ    u ê     : Ô   H  s     ăm 1960;  ị  

  ỉ:    18     M    p  ờ   Đ    Kết  t ị  ã A  tỉ   G. Có mặt. 

Bị đơn: Ông P  m  1  s     ăm 1979 v  b    u ễ  D  s     ăm 1984; cùng 

 ị    ỉ: t    S, xã K   u    P  tỉ   G. Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: Bà P  m  2  s     ăm 1964;  ị  

  ỉ: thôn S, xã K   u    P  tỉ   G. Có mặt. 

Người làm chứng: Ông Ph m H  s     ăm 1959;  ịa chỉ: Thôn  S, xã K, 

huy n P, tỉnh G. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*  h o đơn  h i  i n ng y 28/3/2024 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguy n đơn v  đại di n theo  y quyền c a nguy n đơn trình bày: 

Ngày 29/9/2021, vợ chồng ông Ph m T1 và bà Nguyễn D có  ến nhà bà 

Ph m T2  ể nhận nợ ti n vay của vợ chồng Đ      và bà P  m   s  ti n 

820.000.000  (T m trăm     m    tr  u  ồng). Hai bên có viết Giấy khất nợ ngày 

29/9/2021 và hẹn tới mùa mía là ngày 30/02/2022 sẽ tr , tho  thuận lãi suất là 

01%/t    .  u     ê   ến      ã qu  t ời h n tr        ông T1 và bà D vẫ       

tr  nợ cho ông T và bà B mặc dù ông T, bà B  ã     nhi u lần; ông T1 bà D có nói 

“C ú     b     ờ thì lên bà T2 m        ứ vợ chồng tôi không có ti    ú      . 

Th c tế s  ti   820.000.000  ồng có nguồn g c từ vi c chuyển nợ ti n vay từ bà T2 

nợ ti n của ông T, bà B qua cho ông T1, bà D. Bà Ph m T2 vay s  ti n này của ông 

T và bà B  ể       i cho vợ chồng ông T1 bà D vay nên vào ngày 29/9/2021 gi a 3 

bên gồm ông T, bà B cùng với ông T1, bà D và bà T2  ã t    thuận chuyển giao 

   ĩ  v  là chuyển s  nợ này từ bà T2 qua cho vợ chồng ông T1 và bà D     ĩ     

vợ chồng ông T1 bà D nhận nợ tr c tiếp với ông T và bà B. Vi c thỏa thuận này có 

s  chứng kiến của ông Ph m H. Vì vậy, ông T và bà B kh i ki n yêu cầu Toà án 

gi i quyết buộc ông T1 và bà D tr  cho ông T và bà B s  ti n g   820.000.000  

(T m trăm     m    tr  u  ồng) và ti n lãi kể từ      29/9/2021  ến khi tr  nợ với 

lãi suất 01%/tháng. 

T i phiên tòa,   u ê      v     ờ    i di n theo ủy quy n củ    u ê      

trình bày: ông T và bà B vẫn gi  nguyên yêu cầu kh i ki n, yêu cầu ông T1 và bà 

D ph i tr  cho ông T và bà B s  ti n g   820.000.000  (T m trăm     m    tr  u 

 ồng) và ti n lãi kể từ ngày vay 29/9/2021 với lãi suất 01%/tháng t m tí    ến 

ngày 18/9/2024 làm tròn là 35 tháng, thành ti     : 287.000.000  ồng; tổng cộng là 

1.107.000.000  ồng và ti n lãi phát sinh tiếp theo của s  ti n g c  ến ngày tr  xong 

nợ. 

* Tại bản tự khai ngày 03/5/2024, ngày 09/8/2024 và trong quá trình giải 

quyết vụ án, bị đơn l  ông Phạm T1 và bà Nguyễn D thống nhất trình bày: Ông bà 

công nhận vợ chồng ông bà có tho  thuận với vợ chồng ông Đ      và bà Ph m B 

theo nội dung trong Giấy khất nợ ngày 29/9/2021. Th c tế s  ti   820.000.000  

(T m trăm     m    tr  u  ồng) mà ông T và bà B kh i ki n yêu cầu vợ chồng ông 

bà tr  có nguồn g c là từ kho n nợ ti n vay mà ông bà nợ bà Ph m T2 và bà T2 có 

v   m ợn của vợ chồng ông T và bà B nên bà T2 nói với ông bà rằng bà T2 vay 

m ợn ti n của nhà B - T, nói vợ chồng ông bà nhận nợ tr c tiếp món nợ của nhà B 

- T. Ông H  ũ    ó  vớ      b      ến nhận nợ nhà Biên Th c thì bà T2 sẽ không 

ki n t ng n a. Vì vậy ngày 29/9/2021, ông bà  ến nhà bà T2  ể nhận nợ với ông T 



 3 

và bà B. T        ông bà cùng với ông T bà B và bà T2 th ng nhất chuyển s  nợ từ 

bà T2 vay m ợn của bà B ông T sang vợ chồng ông bà vì s  ti    ó bà T2 vay của 

vợ chồng ông T bà B  ể       i cho vợ chồng ông bà vay. Vì vậy ông bà và ông T, 

bà B  ã viết Giấy khất nợ ngày 29/9/2021 có nội dung: vợ chồng ông bà  ó m ợn 

vợ chồng ông T bà B s  ti   820.000.000  (T m trăm     m    tr  u  ồng) và hẹn 

tới mùa mía là ngày 30/02/2022 sẽ tr , tho  thuận lãi suất là 01%/tháng. K    ó có 

ông H chứng kiến.  u     ê   ến ngày hôm sau tức là ngày 30/9/2021, ông T bà B 

 ã  ến nhà ông bà  ể     t  n nên vợ chồng ông bà không có ti n tr . Từ  ó  ến 

nay, ông bà   m ă    ó   ă  v   ợ nhi u    ời nên không thể tr    ợc nợ cho ông 

T và bà B theo tho  thuận. 

T i phiên hoà gi i ngày 14/8/2024, ông bà chỉ  ồng ý tr  cho ông T và bà B 

s  ti n nợ g   820.000.000  (  m trăm     m    tr  u  ồ  )           tr  dần 

      ăm  mỗ   ăm tr  50.000.000  ( ăm m    tr  u  ồng). Còn ti n lãi t ì    

nghị ông T và bà B bỏ qua, không tính lãi n a vì hi n nay hoàn c nh ông bà khó 

  ă   ê         ủ kh   ă    ể tr  lãi, vợ chồng ông bà c  gắng tr  dần s  ti n g c 

820.000.000  ồng. Nếu ông T và bà B        ồ     p         tr  dần này thì ông 

bà        ồng ý tr  s  nợ này n a vì nay ông bà không còn tài s    ì  ể tr ;    

nghị ông T và bà B     t  n bà T2 vì ông T bà B     t  n tr c tiếp        t ì     

   ờ   ó. 

T i phiên toà, bà D và ông T1        ồng ý tr  nợ cho ông T và bà B v     

nghị ông T và bà B     t  n bà T2. 

* Tại bản tự khai ngày 15/7/2024, ngày 04/8/2024, trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên toà, người có quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan bà Phạm T2 trình 

bày: S  ti   820.000.000  (T m trăm     m    tri u  ồng) mà ông T và bà B kh i 

ki n yêu cầu bà D và ông T1 tr  có nguồn g c là từ kho n nợ ti n vay của bà vay 

ông T và bà B rồ        i cho bà D ông T1 vay nên bà nói với vợ chồng bà D và 

ông T1 là bà vay m ợn ti n của nhà B – T nên b o bà D và ông T1 nhận món nợ 

của nhà B - T là bà không ki n t ng kho n nợ này n a. Vì vậy ngày 29/9/2021, vợ 

chồng bà D và ông T1  ến nhà bà  ể nhận nợ với ông T và bà B. T        bà D và 

ông T1 cùng với vợ chồng ông T bà B và bà th ng nhất chuyển s  nợ từ bà vay 

m ợn của bà B ông T sang vợ chồng ông T1 bà D. Gi a vợ chồng ông T1, bà D và 

vợ chồng ông T bà B viết Giấy khất nợ ngày 29/9/2021 có nội dung: vợ chồng ông 

T1, bà D có m ợn vợ chồng ông T, bà B s  ti n 820.000.000  ồng và hẹn tới mùa 

mía là ngày 30/02/2022 sẽ tr , tho  thuận lãi suất là 01%/tháng. S  ti   trê   ã 

  ợc bà trừ ra trong kho n nợ mà bà kh i ki n bà D ph i tr  bà   v  án dân s  khác 

( ã  ó   n án s  60/2024/DSPT ngày 27/5/2024 của TAND tỉnh G). Trong v  án 

 ó  bà  ã trừ ra s  ti   820.000.000  là ti n vợ chồng ông T1, bà D nợ bà, chuyển 

qua nhận nợ cho ông T và bà B.     vậy, nay bà không còn trách nhi m với s  ti n 
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này n a. 

Nay, bà  ồng ý với yêu cầu kh i ki n củ    u ê      ông T và bà B kh i 

ki n yêu cầu ông T1 và bà D tr  s  ti n g   820.000.000  ồng và ti n lãi theo tho  

thuận trong giấy khất nợ. 

* Tại phi n   a, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n P phát biểu ý kiến: 

Trong quá trình gi i quyết v          ế  tr ớc khi nghị án nh       ời tiến hành 

t  t     ã tu   t ủ  ầ   ủ các thủ t c t  t    t    qu   ịnh của pháp luật. Vi c 

chấp hành pháp luật của nh       ời tham gia t  t ng:   u ê     , bị    , ng ời 

có quy n lợ  v     ĩ  v  liên quan     ời làm chứng th c hi    ú   các qu   ịnh 

của Bộ luật T  t ng Dân s  v  quy   v     ĩ  v  của mình. 

V  nội dung v  án: Đ  nghị Hộ   ồng xét x   ă   ứ v       Đ  u 275  370  

463  466  468  ộ  uật D   s ; Đ  u 147  ộ  uật T  t        s ;       2 Đ  u 26 

   ị qu ết s  326/2016/U  V H14      30/12/2016  ủ  Ủ  b      ờ   v  

 u    ộ : C ấp   ậ  t    bộ  êu  ầu            ủ    u ê       buộ  ông T1 và 

bà D p    tr      ông T và bà B s  t     ợ     820.000.000  ồ   v  s  t     ã  

287.000.000  ồ  .  ổ   s  t        v   ã  p    tr     1.107.000.000  ồ  . V     

p í: Đ     ị Hộ   ồ     t    buộ  ông T1 và bà D   ịu t       p í     s  s  t  m 

t    qu   ịnh của pháp luật. H    tr        u ê      s  t    t m ứ      p í  ã 

 ộp. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi xem xét các tài li u có trong hồ s  v        ợc th m tra t i phiên tòa 

và kết qu  tranh luận t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhậ   ịnh:  

[1]. V  thủ t c t  t ng: Ông Đ      và bà Ph m B  ó      êu  ầu Tòa án 

nhân dân huy n P, tỉnh G gi i quyết buộc ông Ph m T1 và bà Nguyễn D (Trú t i 

thôn S, xã K, huy n P, tỉnh G) ph i tr  kho n nợ ti n vay cùng với lãi suất. Đ      

tranh chấp v  hợp  ồng vay tài s n do chuyể          ĩ  v , bị      ó        trú t i 

huy n P nên v  án thuộc th m quy n gi i quyết của Tòa án nhân dân huy n P, tỉnh G 

t    qu   ịnh t i kho   3 Đ  u 26; kho   1 Đ  u 35; kho   1 Đ  u 39 của Bộ luật T  

t ng dân s .  

[2]. V  nội dung v  án:  

Xét yêu cầu kh i ki n của nguyên     t ì t ấy rằng: C   bê        s  là 

ông T, bà B; ông T1, bà D và bà T2   u thừa nhận vi c bà T2 có vay của ông T và 

bà B s  ti   820.000.000  ồng s u  ó bà T2 cho bà D và ông T1 vay l i nên vào 

ngày 29/9/2021  b  bê   ã t  ng nhất bà D và ông T1 nhận nợ ti n vay tr c tiếp 

với ông T và bà B bằ   “G ấy khất nợ . Xét thấy, vi c chuyể          ĩ  v  gi a 

bà T2 với bà D và ông T1   i với bên có quy n-bên cho vay là ông T và bà B là có 

thật, hoàn toàn t  nguy n và có s   ồng ý của bên có quy n. Đ   là thỏa thuận 

chuyể          ĩ  v  hợp pháp, phù hợp với quy  ịnh t   Đ  u 370 Bộ luật Dân s . 
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Vì vậy,  ó  ủ  ă   ứ  ể xác  ịnh từ thờ    ểm chuyể          ĩ  v  là ngày 

29/9/2021 thì bên thế    ĩ  v  tr  thành bên  ó    ĩ  v    i với kho n ti n vay 

820.000.000  ồng của ông T và bà B là bà D và ông T1. 

Xét “G ấy khất nợ     ngày 29/9/2021 do   u ê       u    ấp cho Tòa án: 

C  ông T, bà B, ông T1, bà D và bà T2   u thừa nhận các bê   ã t ỏa thuận chuyển 

        ĩ  v  và viết Giấy khất nợ này với nội dung vợ chồng ông T1 và bà D có 

m ợn vợ chồng ông T và bà B s  ti n 820.000.000  (  m trăm     m    tr  u 

 ồng) và hẹn tới mùa mía là ngày 30/02/2022 sẽ tr , tho  thuận lãi suất là 

01%/tháng. Đ       ợp  ồng vay tài s n có kỳ h n và có lãi. Đế       ã qu  t ời 

h n tr  nợ       ông T1 và bà D      tr  ti n cho ông T và bà B là vi ph m    ĩ  

v  tr  ti n theo thỏa thuận nên ông T và bà B kh i ki n yêu cầu ông T1 và bà D có 

   ĩ  v  tr  nợ   i với kho n ti   trê      ó  ă   ứ  ê    ợc chấp nhận. 

V  yêu cầu tr  ti n lãi: Ngoài yêu cầu tr  s  ti n g      u ê           êu 

cầu bị     p  i tr  ti n lãi của s  ti n g c 820.000.000  ồng với lãi suất 01%/tháng 

tính từ ngày 29/9/2021      ến ngày xét x  ngày 18/9/2024 là 35 tháng 19 ngày 

        m tr      35 t      t     t  n là: 820.000.000    1%/tháng x 35 tháng = 

287.000.000  ồng và ti n lãi phát sinh từ ngày tiếp theo ngày xét x  trên s  nợ g c 

     tr       ến khi tr  hết nợ với lãi suất 01%/tháng. Kho n nợ trên là kho n vay 

có kỳ h   v   ó  ã   ê    u ê       ó qu  n yêu cầu bị     tr  ti n lãi trong h n 

và quá h n theo mức lãi suất thỏa thuậ                ợ  v ợt quá mức lãi suất 

t    qu   ịnh của pháp luật. Xét mức lãi suất 01%/t           v ợt quá mức lãi 

suất t    qu   ịnh t i kho n 5 Đ  u 466 v  Đ  u 468 Bộ luật Dân s ; vi c làm tròn 

thời gian tính lãi 35 tháng là s  t  nguy n củ    u ê      v   ó  ợi cho bị    . Vì 

vậy, yêu cầu tr  ti n lãi     trên củ    u ê          ó  ă   ứ, phù hợp với quy 

 ịnh của pháp luật nên   ợc chấp nhận. 

Từ nh ng nhậ   ị   trê   ó  ủ  ă   ứ  ể      ịnh yêu cầu kh i ki n của 

  u ê      v  vi c buộc bị     p  i tr        u ê      s  ti n g c 820.000.000 

 ồng, ti n lãi 287.000.000  ồng và ti n lãi phát sinh từ ngày tiếp theo ngày xét x  

trên s  nợ g        tr       ến khi tr  hết nợ với lãi suất 01%/tháng     ó  ă   ứ, 

cầ    ợc chấp nhận. 

[3]. V  án phí: Do yêu cầu củ    u ê        ợc chấp nhận  ê    u ê      

không ph i chịu án phí dân s  s  t  m. Bị     ph i chịu án phí dân s  s  t  m 

t    qu   ịnh của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Că   ứ Đ  u 274; Đ  u 275; Đ  u 278; Đ  u 280; Đ  u 370; Đ  u 463; Đ  u 

466 và Đ  u 468 của Bộ luật Dân s ; 
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Că   ứ kho   3 Đ  u 26; kho   1 Đ  u 35 và kho   1 Đ  u 39; Đ  u 147 và  

Đ  u 266 của Bộ luật T  t ng dân s ;  

Că   ứ kho   2 Đ  u 26 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Qu c hộ  qu   ịnh v  mức thu, miễn, gi m, thu 

nộp, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Toà án; 

Că   ứ Nghị quyết s  01/2019/NQ-HĐ P      11/01/2019 của Hộ   ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân t i cao   ớng dẫn áp d ng một s  qu   ịnh của pháp 

luật v  lãi, lãi suất, ph t vi ph m, 

X :  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i ki n của ông Đ      và bà Ph m B.  

 Buộc ông Ph m T1 và bà Nguyễn D  ó    ĩ  v  tr  cho ông Đ      và bà 

Ph m B s  ti n nợ g c là 820.000.000  (  m trăm     m    tr  u  ồng) và ti n lãi 

tính từ ngày 29/9/2021  ến ngày 18/9/2024 với lãi suất 01%/tháng là 287.000.000 

 ồng (H   trăm t m m    b y tri u  ồng), tổng cộng là 1.107.000.000  (Một tỷ 

một trăm  ẻ b   tr  u  ồng). 

Kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử sơ  h m cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi c a số tiền gốc còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất 01%/tháng. 
2. V  án phí: Buộc ông Ph m T1 và bà Nguyễn D ph i chịu ti n án phí dân 

s  s  t  m là 45.210.000  (    m     ăm tr  u     trăm m ời nghìn  ồng). 

H    tr      cho ông Đ      và bà P  m   t    t m ứ      p í     s  s  

t  m 21.990.000  (H   m    m t tr  u   í  trăm   í  m       ì   ồ  ) t      ê  

lai t u t m ứ      p í     p í        s  0003764 ngày 16/4/2024  ủ  C           

hành án Dâ  s   u    P  tỉ   G. 

3. Tr    t ờ      15       ể từ      tu ê     (ngày 18/9/2024), nguyên 

     bị         ờ   ó qu     ợ  v     ĩ  v    ê  qu    ó qu              b      

 ể  êu  ầu                 tỉ   G   t    t    t ủ t   p ú  t  m. 

4.  r ờng hợp b            ợ  t        t    qu   ịnh t   Đ  u 2 Luật Thi 

hành án dân s  t ì    ờ    ợc thi hành án dân s      ời ph i thi hành án dân s  có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguy n thi hành án 

hoặc bị   ỡng chế thi h       t    qu   ịnh t       Đ  u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân s ; thời hi u t             ợc th c hi   t    qu   ịnh t   Đ  u 30 Luật 

Thi hành án dân s . 

 

                                                        
-    D tỉ   G;                                                                   

- VK  D  u    P; 

- C        H D   u  n P; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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- C         s ; 

- Đ i di n UQ củ    u ê     ; 

-   u  ồ s  v    .                                                                             
 

 

(đã ký) 

 

 

 

Mai Thị Thanh Nga 
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